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Đề tài: Xây dựng hình thái kinh tế - xã hội ở Việt Nam.
LỜI MỞ ĐẦU
Từ lịch sử xa xưa, trải qua bao thời gian đến nay dù ở thời đại nào, xã hội nào thì hình thái kinh tế xã hội cũng luôn luôn tồn tại và phát triển hoặc tụt lùi theo sự phát triển của xã hội đó. Khi ta nhìn vào vấn đề hình thái kinh tế - xã hội của một nước nào đó ta sẽ thấy xã hội đó lớn mạnh và phát triển hoặc ngược lại. Nói đến hình thái kinh tế xã hội là ta phải nói đến một chính thể toàn vẹn cơ cấu phức tạp chứ không thể nói đến những thứ riêng lẻ được, nó phải đan xen nhau, có quan hệ không thể tách rời nhau được và chính mặt toàn vẹn này thì ta mới có được một hình thái kinh tế - xã hội cần có và phải có hình thái kinh tế - xã hội vạch rõ kết cấu cơ bản, phổ biến của mọi xã hội, qui luật vận động và phát triển tất yếu của xã hội đó, vậy ta phải đi nghiên cứu sâu về những vấn đề tác động trực tiếp là yếu tố chính để xây dựng lên hình thái kinh tế - xã hội. Nghiên cứu về lực lượng sản xuất vì đó là nền tảng vật chất - kĩ thuật của mỗi hình thái kinh tế - xã hội, về quan hệ sản xuất quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, kiến trúc thượng tầng, quan hệ gia đình, xã hội. Đây chính là những điểm mấu chốt quan trọng nhất mà ở thời kì nào từ trước kia đến bây giờ cũng phải quan tâm và coi đó là mục tiêu chính để phát triển những mặt đó không cái nào có thể tách rời cái nào được. Không thể không quan tâm đến lực lượng sản xuất mà chỉ quan tâm đến quan hệ sản xuất được, cũng như kiến trúc thượng tầng và các mối quan hệ dân tộc, gia đình, xã hội. Những mặt cơ bản này phải luôn tồn tại song song và phải có mối quan hệ, cũng là quan trọng, nếu một trong những mặt đó mất đi thì xã hội sẽ phát triển theo cách khác chứ không như bây giờ. Hình thái kinh tế - xã hội là nền tảng cốt lõi của mọi xã hội, dù xã hội đó là xã hội lạc hậu, nghèo đói hay văn minh giàu có thì các mặt: lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng... vẫn luôn tồn tại và phát triển với mức phát triển khác nhau nhưng mục đích chính của những nước đó là thúc đẩy phát triển mọi mặt trong xã hội để xã hội đó phát triển hơn nữa. Muốn vậy thì mỗi xã hội phải có đầy đủ các mặt đã nêu ở trên với sự quan hệ chặt chẽ và đoàn kết cùng xây dựng các quan hệ, cơ sở vật chất, yếu tố xã hội đi từ lực lượng sản xuất vì đó là nền tảng của mỗi hình thái kinh tế - xã hội. Quan hệ sản xuất luôn gắn liền với lực lượng sản xuất vậy phải tìm ra những điểm tích cực và điểm yếu của 2 mặt này để khắc phục và đi sâu hơn từ đó mới hợp thành kiến trúc thượng tầng để hình thành nên những quan điểm pháp lí, đạo đức, triết học... Đi sâu vào nghiên cứu và phát triển các thế mạnh của đất nước của xã hội, tìm phương hướng giải quyết các mâu thuẫn trong các mặt đó để mỗi hình thái kinh tế - xã hội ngày càng phát triển đi lên. 

 NỘI DUNG
I. HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI

1) Hình thái kinh tế - xã hội
+ Hình thái kinh tế - xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên quan hệ sản xuất ấy. Với từng giai đoạn  phát triển lịch sử nhất định thì ở những giai đoạn đó sẽ tồn tại các mặt đối lập, các quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, lực lượng lao động sinh hoạt khác nhau với phong tục tập quán của các nước trên thế giới cũng khác nhau. Trình độ phát triển khác nhau, mỗi nước có một nền sản xuất, nền kinh tế khác nhau. Nhưng cuối cùng thì đó sẽ là một kiến trúc thượng tầng được hình thành trong hình thái kinh tế - xã hội đó nó cũng có những kết cấu và chức năng cùng các yếu tố cấu thành hình thái kinh tế - xã hội.

+ Xã hội không phải là tổng hợp của những hiện tượng sự kiện rời rạc, những cá nhân riêng lẻ mà xã hội là một chính thể toàn vẹn có cơ cấu phức tạp, trong đó có những mặt  cơ bản nhất là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng. Mỗi mặt đó có vai trò nhất định và tác động đến các mặt khác tạo nên sự vận động của xã hội. Chính tính toàn vẹn đó được phản ánh bằng tổng thể các mặt của hình thái kinh tế - xã hội. 

+ Tổng thể hình thái kinh tế xã hội bao gồm nhiều mặt, mỗi mặt lại có những thế mạnh riêng lẻ và phải dựa vào những thế mạnh đó để nghiên cứu, tìm tòi và phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

2) Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên.
Lịch sử phát triển của xã hội loài người từ khi hình thành đến nay đã trải qua các giai đoạn phát triển cao thấp khác nhau, tương ứng với mỗi giai đoạn đó là một hình thái kinh tế - xã hội cụ thể, sự vận động và thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử là do các qui luật khách quan chi phối đặc biệt là bị chi phối bởi qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất  và trình độ của lực lượng sản xuất. Do đó C.Mác viết: “Tôi coi sự phát triển của những hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên”.
a. Lực lượng sản xuất

Trong đời sống hàng ngày những điều tất yếu mà xã hội nào cũng cần có đó là sản xuất vật chất, sản xuất vật chất có vai trò rất lớn trong cuộc sống con người, nó là quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên, cải biên các dạng vật chất của tự nhiên để tạo ra của cải vật chất cho đời sống xã hội. Đó là quá trình hoạt động có mục đích, nhằm cải biến những vật liệu tự nhiên làm cho nó thích hợp với nhu cầu của con người, sản xuất vật chất thực hiện trong quá trình lao động, chính trong quá trình lao động mà mỗi người phải liên  kết với nhau để làm và mọi người làm là lực lượng sản xuất sinh  ra từ đây. Quan hệ sản xuất cũng sinh ra khi mọi người dựa vào nhau để làm ra của cải vật chất. Các nhà triết học của xã hội duy tâm giải thích nguyên nhân, động lực phát triển của xã hội từ ý thức tư  tưởng của con người hay từ một lực lượng  siêu tự nhiên nào đó. Ngày nay nhiều nhà xã hội học tư sản giải thích sự phát triển của xã hội theo quan điểm kỹ thuật. Họ không nói đến các quan hệ kinh tế - xã hội, nguồn gốc sản sinh và thay thế các chế độ xã hội khác nhau tronglịch sử .

+ Ăngghen viết: “Mác là người đầu tiên đã phát hiện ra quy luật phát triển của lịch sử loài người, nghĩa là tìm ra các sự thật giản đơn là trước hết  con người cần phải ăn uống, ở và mặc, trước khi có thể lo đến chuyện chính trị khoa học, tôn giáo”.

+ Con người phải sản xuất của cải vật chất, đó là yêu cầu khách quan của sự sinh tồn xã hội. Xã hội không thể thoả mãn nhu cầu của mình bằng những cái đã có sẵn  trong tự nhiên, để duy trì và ngày càng nâng cao đời sống của mình con  người phải tiến hành sản xuất ra của cải vật chất. Nếu không có sản xuất thì xã hội sẽ diệt vong. Vì thế, sản xuất sản xuất của cải vật chất là một điều kiện cơ bản của mọi xã hội, là một hành động lịch sử mà hiện nay cũng như ngàn năm trước đây người ta vẫn phải tiến hành từng ngày, từng giờ cốt để duy trì cuộc sống của con người.

+ Để sản xuất  ra của cải vật chất thì phải cần đến lực lượng sản xuất vì sản xuất vật chất không những là cơ sở cho sự sinh tồn của xã hội, mà còn là  cơ sở để hình thành nên tất cả các hình thức quan hệ xã hội khác. Dù bất cứ một hệ thống vật chất nào cũng đều có  những  kiểu quan hệ  nhất định giữa các yếu tố cấu thành nó. Trong đời sống  xã hội, tất cả các quan hệ xã hội về nhà nước, chính trị,pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật ... đều hình thành và phát triển trên cơ sở sản xuất. Trong quá trình sản xuất nhất định con người đồng thời sản xuất và  tái sản xuất  ra những quan hệ xã hội của mình.

+ Muốn sản xuất ra của caỉ vật chất  thì nó cũng có những nhân tố tất yếu của sản xuất và đời sống : Xã hội là một hệ thống tự điều khiển bằng  những quy luật đặc thù  của mình, song điều đó không có nghĩa là xã hội phát triển một cách biệt lập với tự nhiên. Bởi vì tự nhiên là môi trường  sống của con người hợp thành xã hội và xã hội trong đó có con người là sản phẩm phát triển tự nhiên. Giữa xã hội và tự nhiên thường xuyên diễn ra sự trao đổi vật chất. Sự trao đổi đó như Mác đã chỉ rõ - được thực hiện trong quá trình lao động sản xuất. Điều kiện tự nhiên là yếu tố thường xuyên tất yếu của sự tồn tại và phát triển của xã hội nhưng không giữ vai trò quyết định sự phát triển của xã hội.

+ Vai trò của điều kiện tự nhiên trước hết được thể hiện ở chỗ: Từ trong thế giới thực vật và động vật con  người khai thác những tư liệu dinh dưỡng để chế biến ra tư liệu tiêu dùng; tài nguyên khoáng sản tự nhiên, con người chế tạo ra tư  liệu sản xuất; từ nguồn năng lượng tự nhiên con người sử dụng vào quá trình sản xuất như: sức gió, sức nước, sức hơi nước, điện, năng lượng của quá trình hoá học và các quá trình bên trong nguyên tử... Ở trình độ khác nhau của xã hội mức độ ảnh hưởng của tự nhiên đối với xã hội cũng khác nhau.

- Điều  kiện tự nhiên ảnh hưởng đến việc tổ chức phân công lao động và phân bố lực lượng sản xuất, nhiều ngành nghề được hình thành từ những điều kiện tự nhiên như công nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, các ngành khai thác... tự nhiên phong phú là dạng cơ sở tự nhiên của việc phân công lao động trong xã hội: tự nhiên tác động vào xã hội  hoàn toàn mang tính chất tự phát, còn xã hội tác động vào tự nhiên là sự tác động có ý thức của con người.

+ Sự tác động của con người vào tự nhiên như thế nào là tuỳ thuộc và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vào chế độ xã hội. Lực lượng sản xuất quyết định cách thức và trình độ chinh phục của con người.

+ Qúa trình phát triển lịch sử tự nhiên của xã hội có nguồn gốc sâu xa ở sự phát triển của lực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất bao giờ  cũng bắt đầu từ dân số, muốn có lực lượng sản xuất thì tất nhiên phải có dân số, dân số đông thì lực lượng sản xuất lớn mạnh. Nhưng dân số  làm sao phải phù  hợp với đất nước, không quá đông, quá  ít  mà phải vừa đủ thì việc làm mới đáp ứng đủ với lực lượng sản xuất ... còn nếu thiếu việc làm thì lực lượng sản xuất sẽ thừa. Vậy muốn lực lượng sản xuất  đủ phù hợp với đất nước thì phải  kìm hãm dân số phát triển với những nước đông dân và khuyến khích sinh đẻ dân số với những nước có dân số ít. Vì lực lượng sản xuất là nhân tố chính của hình thái kinh tế xã hội .

+ Những lực lượng sản xuất được tạo ra bằng năng lực thực tiễn của con  người, song không phải con người làm ra theo ý muốn chủ quan. Bản thân  năng lực thực tiễn của con người cũng bị quy định bởi nhiều điều kiện khách quan nhất định. Người ta làm ra lực lượng sản xuất  của mình dựa trên  những lực lượng sản xuất đã đạt được trong  mọi  hình thái kinh tế- xã hội đã có sẵn do thế hệ trước tạo ra. Lực lượng sản xuất biểu hiện quan hệ giữa người với giới tự nhiên. Trình độ của lực lượng sản xuất thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của loài người, lực lượng sản xuất bao gồm: 

- Tư liệu sản xuất do xã hội tạo ra,  trước hết là công cụ lao động.

- Người lao động với kinh nghiệm sản xuất, thói quen lao động, biết sử dụng tư liệu sản xuất để tạo ra của cải vật chất.

+ Đối tượng lao động không phải là toàn bộ giới tự nhiên mà chỉ có bộ phận của giới tự nhiên được đưa vào sản xuất , được con người  sử dụng  mới là đối tượng lao động trực tiếp. Con người không chỉ tìm trong giới tự nhiên những đối tượng lao động có sẵn, mà còn sáng tạo ra bản thân đối tượng lao động. Sự phát triển  của sản xuất  có liên quan với việc đưa những đối tượng ngày càng mới hơn vào quá trình sản xuất.

+ Tư liệu lao động là vật thể hay là phức hợp vật thể mà con người đặt giữa mình với đối tượng lao động, chúng dẫn truyền tích cực sự tác động  của con người vào đối tượng lao động.

+ Trình độ phát triển của tư liệu lao động chủ yếu là công cụ lao động là thước đo trình độ chinh phục tự nhiên của loài người, là cơ sở xác định trình độ phát triển của sản xuất, là tiêu chuẩn để khác nhau giữa thời đại kinh tế.  Đối với mỗi thế hệ mới, những tư liệu lao động do thế hệ trước để lại trở thành  điểm xuất phát của sự phát triển tương lai. 

Vì vậy những tư liệu đó là kế tục  của lịch sử chính những tính chất và trình độ kỹ thuật của lực lượng sản xuất đã quy định một cách  khách quan tính chất và trình độ quan hệ sản xuất, do đó xét đến cùng lực lượng sản xuất quyết định quá trình vận động và phát triển của hình thái kinh tế- xã hội như một quá trình lịch sử - tự nhiên .

+ Ngày nay cuộc cách mạng khoa  học kỹ thuật hiện đại đã tạo ra bước nhảy vọt lớn trong lực lượng sản xuất. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Khoa học trở thành điểm xuất phát cho những biến đổi to lớn trong kỹ thuật sản xuất, tạo ra những ngành sản xuất mới, kết hợp khoa  học kỹ thuật thành một thể thống nhất, đưa đến những phương pháp công nghệ mới đem lại hiệu quả cao trong sản xuất. Do khoa học trở thành lực lượng sản xuất  trực tiếp mà thành phần người cấu thành lực lượng sản xuất cũng thay đổi. Người lao động trong lực lượng sản xuất không chỉ bao gồm lao động chân tay, mà bao gồm cả kỹ thuật viên, kỹ sư và cán bộ khoa học phục vụ trực tiếp quá trình sản xuất.

- Trong các quy luật khách quan chi phối sự vận động,  phát triển của các hình thái kinh tế xã hội thì quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất có vai trò quyết định nhất. Lực lượng sản xuất, một mặt là phương thức sản xuất, là yếu tố đảm bảo  tính  kế thừa trong sự phát triển tiến lên của xã hội, quy  định khuynh hướng phát triển từ thấp đến cao.

b) Quan hệ sản xuất. 

+ Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa người và người trong quá trình sản xuất được gọi là quan hệ sản xuất.

+ Cũng như lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất thuộc lĩnh vực đời sống vật chất của xã hội , tính vật chất của quan hệ sản xuất được biểu hiện ở chỗ chúng tồn tại khách quan, độc lập với ý thức  con người. Quan hệ sản xuất là  những quan hệ cơ bản, ban đầu và quyết định tất cả mọi quan hệ xã hội khác, không có những mối quan hệ đó thì không thành xã hội và không có quy luật xã hội . Mỗi hình thái  kinh tế lại có một kiểu quan hệ sản xuất của  nó tương ứng  với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất.

+ Quan hệ sản xuất là bộ xương của cơ thể xã hội nó bao gồm các mối quan hệ của quan hệ sản xuất là quan hệ  kinh tế cơ bản  của một hình thái kinh tế - xã hội. Mỗi kiểu quan hệ sản xuất tiêu biểu cho bản chất kinh tế của mỗi hình thái kinh tế - xã hội nhất định.

+ Quan hệ sản xuất bao gồm những mặt cơ bản sau đây:

- Các quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất.

- Các quan hệ trong tổ chức và quản lý sản xuất.

- Các quan hệ trong phân phối sản phẩm lao động.

+Ba mặt nói trên có quan hệ  hữu cơ vơí nhau, trong đó quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất có ý nghĩa quyết định đối với tất cả các quan hệ khác. Bản chất của bất kỳ quan hệ sản xuất nào cũng đều phụ thuộc vào vấn đề những tư liệu sản xuất chủ yếu trong xã hội được giải quyết như thế nào.

+ Trong các hình thái kinh tế - xã hội  mà loài người đã từng trải qua, lịch sử đã được chứng kiến sự tồn tại của hai loại hình thức sở hữu cơ bản đối với tư liệu sản xuất: sở hữu tư  nhân và sở hữu công cộng.

+ Đương nhiên, để cho sở hữu về tư liệu sản xuất không trở thành " vô chủ" có chính sách  và cơ chế rõ ràng để xác định chủ thể sở hữu và sử dụng đối với những tư liệu sản xuất nhất định.

+ Các hệ thống quan hệ sản xuất ở mỗi giai đoạn lịch sử đều tồn tại trong một phương thức sản xuất nhất định. Hệ thống quan hệ sản xuất thống  trị  trong mỗi hình thái kinh tế- xã hội quyết định tính chất và bộ mặt hình thái kinh tế- xã hội ấy. Vì vậy, khi nghiên cứu, xem xét tính chất của một hình thái xã hội nào thì không thể chỉ nhìn ở trình độ phát triển  của lực lượng sản xuất mà còn phải xét đến tính chất của các quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất chính là mặt thứ hai của phương thức sản xuất biểu hiện tính gián đoạn trong sự phát triển của lịch sử.

Những quan hệ sản xuất lỗi thời được xoá bỏ và được thay thế bằng những kiểu quan hệ sản xuất mới cao hơn và hình thái kinh tế - xã hội mới cao hơn ra đời. Như vậy sự xuất hiện, sự phát triển của hình thái kinh tế - xã hội, sự chuyển biến từ hình thái đó lên  hình thái cao hơn được giải thích trước hết bằng sự tác động của quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Quy luật đó là khuynh hướng tự tìm đường cho mình trong sự phát triển và thay thế các hình thái kinh tế - xã hội.

c. Sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất .

+ Trải qua quá trình lịch sử thì lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt của phương thức sản xuất,  chúng tồn tại không tách rời nhau mà tác động biện chứng lẫn nhau hình thành quy luật xã hội phổ biến của toàn bộ lịch sử loài người, quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất  với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Quy luật vạch rõ tính chất phụ thuộc khách quan của quan hệ sản xuất vào sự phát triển của lực lượng sản xuất. Đến lượt mình quan hệ sản xuất tác động trở lại đối với lực lượng sản xuất.

+ Tính chất của lực lượng sản xuất là khái niệm được Ăngghen sử dụng để phân tích lực lượng sản xuất trong các phương thức sản xuất khác nhau. 

Khi nền sản xuất được thực hiện với những công cụ ở trình độ thủ công, lực lượng sản xuất chủ yếu là mang tính chất cá nhân. Khi sản xuất đạt tới trình độ cơ khí hoá, lực lượng sản xuất đòi hỏi phải được vận động trong sự hợp tác xã hội rộng rãi trên cơ sở chuyên môn hoá. Tính chất tự cấp tự túc, cô  lập của nền sản xuất nhỏ lúc đó phải được thay thế bởi tính chất xã hội hoá. 

Trình độ của lực lượng sản xuất trong từng giai đoạn lịch sử loài người thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người trong giai đoạn lịch sử đó. Khái niệm trình độ của lực lượng sản xuất nói lên khả năng của con người thông qua việc sử dụng công cụ lao động thực hiện quá trình cải biến giới tự nhiên nhằm đảm bảo cho sự sinh tồn và phát triển của  mình.

Trình độ lực lượng sản xuất thể hiện ở: 

- Trình độ của công cụ lao động.

- Trình độ tổ chức lao động xã hội.

- Trình độ ứng dụng khoa học vào sản xuất.

- Kinh nghiệm và kỹ năng lao động của con người.

- Trình độ phân công lao động. 

Quan hệ sản xuất được hình thành biến đổi, phát triển được quyết định bởi lực lượng sản xuất.

- Trong quá trình sản xuất cùng với sự biến đổi và phát triển của công cụ lao động thì kinh nghiệm sản xuất, kỹ năng sản xuất, kiến thức khoa học của con người cũng tiến bộ. Lực lượng sản xuất trở thành yếu tố hoạt động nhất, cách mạng nhất. Còn quan hệ sản xuất là yếu tố tương đối ổn định, có khuynh hướng lạc hậu hơn sự phát triển  của lực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất là nội dung của phương thức sản xuất còn quan hệ sản xuất là hình thức sở hữu của nó. Trong mối quan hệ giữa nội dung và hình thức thì nội dung quyết định hình thức, hình thức phụ thuộc vào nội dung, nội dung thay đổi trước, sau đó hình thức mới biến đổi theo.

- Cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất  cũng hình thành và biến đổi cho phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Sự phù hợp đó là động lực làm cho lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ. Nhưng lực lượng sản xuất thường phát triển nhanh, còn quan hệ  sản xuất có xu hướng tương đối ổn định. Khi lực lượng sản xuất đã phát triển lên một trình độ mới, quan hệ sản xuất không còn phù  hợp với nó nữa, sẽ trở thành chướng ngại đối với sự phát triển của nó, sẽ nảy sinh mẫu thuẫn gay gắt  giữa hai mặt của phương thức sản xuất. Sự phát triển khách quan đó tất yếu dẫn đến việc xoá bỏ quan hệ sản xuất cũ, thay thế bằng một kiểu quan hệ   sản xuất mới phù hợp với tính chất và trình   độ mới của lực lượng sản xuất, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển.

- Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất  với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất là quy luật  cơ bản của sự phát triển của xã hội loài người.Sự tác động của nó trong lịch sử làm cho xã hội chuyển từ hình thái kinh tế- xã hội thấp lên hình thái kinh tế - xã hội khác cao hơn.

+ Sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất  đối với lực lượng sản xuất:

- Sự hình thành, biến đổi , phát triển của quan hệ sản xuất phụ thuộc vào tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Nhưng quan hệ sản xuất là hình thức xã hội  mà lực lượng sản xuất dựa vào đó để phát triển, nó tác động trở lại đối với lực lượng sản xuất, có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất.

- Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và  trình độ của lực lượng sản xuất trở thành động lục cơ  bản thúc đẩy, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển. Ngược lại quan hệ sản xuất lỗi thời không còn phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất, bộc lộ mâu thuẫn gay gắt với lực lượng sản xuất  thì trở thành "xiềng xích trói buộc" kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Song nó chỉ là tạm thời, theo tính tất yếu khách quan, cuối cùng nó sẽ bị thay thế bằng kiểu quan hệ sản xuất mới phù hợp  với tính chất và trình độ của lượng sản xuất.

- Sở dĩ quan hệ sản xuất có thể tác động mạnh mẽ trở lại đối với lực lượng sản xuất (thúc đẩy hoặc kìm hãm) vì nó quy định mục đích của sản xuất, quy định tổ chức hệ thống quản lý sản xuất  và quản lý xã hội; quy định phương thức phân phối và phần của cải ít nhiều mà  người lao động được hưởng. Mỗi kiểu quan hệ sản xuất là một hệ thống chỉnh thể  hữu cơ gồm cả ba mặt: quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý và quan hệ phân phối. Chỉ trong chỉnh thể đó quan hệ sản xuất mới trở thành động lực thúc đẩy con người hành động nhằm phát triển sản xuất.

+ Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất là quy luật chung nhất của sự phát triển xã hội. Quy luật này đưa loài người trải qua các phương thức sản xuất: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và phương thức cộng sản tương lai.

+ Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất là quy luật vận động, phát triển của  xã hội qua sự thay thế kế tiếp nhau từ thấp lên cao của các phương thức sản xuất.

- Sự khủng hoảng và sụp đổ của nhiều nước XHCN hiện nay có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân cơ bản là không nhận thức và vận dụng đúng các quy luật  xã hội, trong đó có những quy luật cơ bản ở trên.

- Từ lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất nó có quan hệ chặt chẽ gắn bó với nhau, luôn tồn tại song song và không thể tách rời nhau được. Từ đây nó sẽ hình thành nên tổng thể của nền sản xuất và đời sống cộng đồng sẽ hình thành nên kiến trúc thượng tầng của xã hội.

d) Kiến trúc thượng tầng trong hình thái kinh tế xã hội 

+ Xã hội dưới bất kỳ hình thái nào đều là sản phẩm của quan hệ giữa người với người. Quan hệ xã hội của con người rất đa dạng phong phú, vận động biến đổi không ngừng. Công  lao to lớn là Mác và Ăngghen là từ những quan hệ xã hội  hết sức phức tạp đó phân biệt, những quan hệ vật  chất của xã hội  với những quan hệ tinh thần tư tưởng của xã hội, nêu bật cơ sở hạ tầng do quan hệ sản xuất  hợp thành giữa vai trò quyết định kiến trúc thượng tầng  bao gồm những quan điểm tư tưởng và những thiết chế tương ứng với nó.

+ Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật  lịch sử, nhân  tố quyết định quá trình lịch sử , xét đến cùng là nền  sản xuất đời sống hiện thực. Nhưng nhân tố  kinh tế không phải là nhân tố duy nhất quyết định, các nhân tố khác nhau của  kiến  trúc thượng tầng đều có ảnh hưởng đến quá trình lịch sử. Nếu không tính đến sự tác động lẫn nhau của các nhân tố đo thì không thấy hàng loạt những sự ngẫu nhiên mà tính  tất yếu kinh tế  xuyên  qua để tự vạch đường đi của mình. Từ những nhân tố trên hình thành nên cơ sở hạ tầng. 

+ Cơ sở hạ tầng là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ  cấu kinh tế của một hình thái kinh tế xã hội nhất định. Cơ sở hạ tầng phản ánh chức năng xã hội  của các quan hệ sản xuất với tư cách là cơ sở kinh tế của các hiện tượng xã hội.

- Cơ sở hạ tầng của một xã hội bao gồm những quan hệ sản xuất thống trị, những quan hệ sản xuất là tàn dư của xã hội trước và những quan hệ mầm  mống của xã hội sau. Những đặc trưng cho tính chất của một cơ sở hạ tầng là do quan hệ sản xuất thống trị quy định. Trong cơ sở hạ tầng có nhiều thành phần kinh tế, nhiều kiểu quan hệ sản xuất thì kiểu quan hệ sản xuất thống trị  bao giờ cũng giữ vai trò chủ đạo.

-  Trong xã hội thì có giai cấp đối kháng, tính chất giai cấp của cơ sở hạ tầng là do kiểu quan hệ sản xuất thống trị quy định. Tính chất đối kháng giai cấp và sự xung đột giai cấp bắt nguồn từ ngay trong cơ sở hạ tầng, là toàn bộ các quan hệ để hình thành nên kiến trúc thượng tầng.

+ Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan điểm tư tưởng xã hội, những thiết chế tương ứng và những quan hệ nội tại của thượng tầng hình thành nên một cơ sở hạ tầng  nhất định. Mỗi yếu tố của yếu tố của kiến trúc thượng tầng có đặc điểm riêng, có quy luật phát triển riêng, nhưng không tồn tại tách rời nhau mà liên hệ tác động qua lại, lẫn nhau và đều nảy sinh trên cơ sở hạ tầng, phản ánh cơ sở hạ tầng.

Kiến trúc thượng tầng  của xã hội  có đối kháng giai cấp bao gồm hệ tư tưởng và thể chế của giai cấp thống trị, tàn dư của các quan  điểm của xã hội trước để  lại, quan điểm tư tưởng và tổ chức  của  các tầng lớp trung gian. Tính chất  tư tưởng của giai cấp thống trị quyết định tính chất cơ bản của kiến trúc thượng tầng trong một hình thái xã hội nhất định.

+ Trong xã hội kiến trúc thượng tầng mang tính chất đối kháng. Bộ phận có quyền lực lớn nhất của kiến trúc thượng tầng của xã hội có đối kháng  giai cấp nhà nước, công cụ của giai cấp thống trị tiêu biểu cho chế độ xã hội về mặt chính trị pháp  lý. Giai cấp thống trị  về mặt kinh tế nắm và giữ chính quyền nhà  nước thì hệ tư tưởng cùng thể chế của giai cấp ấy cũng giữ địa vị  thống trị, nó là đặc trưng của toàn bộ kiến trúc thượng tầng. Mỗi hình thái kinh tế - xã hội đều có mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc  thượng tầng.

+ Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở mỗi hình thái kinh tế xã hội đều có cơ sở của nó, do đó, cơ sở hạ tầng và  kiến trúc thượng tầng mang tính lịch sử cụ thể giữa chúng có quan hệ biện chứng với nhau, trong đó cơ sở hạ tầng giữ vai trò  quyết định ( cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng. Cơ sở hạ tầng quyết định  kiến trúc thượng tầng thể hiện ở chỗ cơ sở hạ tầng nào thì sinh ra kiến trúc thượng tầng ấy. Giai cấp nào chiếm địa vị thống trị nền kinh tế thì cũng chiếm địa vị thống trị trong đời sống tinh thần. Cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng có nhữngbiến đổi căn bản trong cơ sở hạ tầng sớm hay muộn sẽ dẫn đến biến đổi kiến trúc thượng. Sự biến đổi đó diễn ra ở từng hình thái kinh tế xã hội, cũng như khi chuyển từ hình thái kinh tế xã hội  này sang  hình thái kinh tế khác. Khi cơ sở hạ tầng cũ mất đi thì kiến trúc  thượng tầng do nó sinh ra cũng mất theo, khi cơ sở hạ tầng mới  ra đời thì một kiến trúc thượng tầng mới phù hợp với nó cũng xuất hiện. Tính quyết định của cơ sở hạ tầng với kiến trúc  thượng tầng diễn ra rất phức tạp trong quá trình chuyển từ một hình thái kinh tế xã hội này sang một hình thái kinh tế xã hội khác. Chính sự tác động  đó đã biến kiến trúc thượng tầng sẽ tác động trở lại với cơ sở hạ tầng.

+ Sự phụ thuộc của kiến trúc thượng tầng vào cơ sở hạ tầng không phải là một hệ thống liên hệ phụ thuộc có tính giản đơn  như một cơ chế hoạt động tự động, không phải bất cứ sự biến đổi nào trong kiến trúc thượng tầng cũng được giải thích  bằng những nguyên nhân kinh tế. Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, đồng thời kiến trúc thượng tầng luôn luôn là lực lượng tác động mạnh mẽ trên toàn bộ các mặt của đời sống xã hội và tác động tích cực trở lại cơ sở hạ tầng sinh ra nó.

+ Trong xã hội có giai cấp đối kháng, kiến trúc thượng tầng đảm bảo sự thống trị chính trị  và tư tưởng  của giai cấp giữ địa vị thống trị trong nền kinh tế. Trong các bộ phận  của kiến trúc thượng tầng, nhà nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng có tác dụng to lớn đối với cơ sở hạ tầng .

+  Các bộ phận khác của kiến trúc thượng tầng như triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật cũng đều tác động mạnh mẽ đến cơ sở hạ tầng bằng những hình thức khác nhau, song phải tuân theo những tác động của nhà nước.

+ Kiến trúc thượng tầng có tác dụng to  lớn với cơ sở hạ tầng  khi nó tác động cùng chiều với quy luật vận động của cơ sở hạ tầng, trái lại nó sẽ cản  trở sự phát triển của cơ sở hạ tầng khi nó tác động ngược chiều với quy luật kinh tế khách quan. Quá nhấn mạnh hoặc thổi phồng vai trò của  kiến trúc thượng tầng, phủ định tính tất yếu của kinh tế xã hội, rơi vào chủ nghĩa duy tâm chủ quan và  không thể  nhận thức đúng đắn trong lịch sử. Chủ nghĩa duy vật lịch sử nhấn mạnh rằng, chỉ có kiến trúc  thượng tầng nảy sinh trong quá trình phát triển cơ sở kinh tế mới, phản ánh nhu cầu của sự phát triển cơ sở kinh tế mới có thể thúc đẩy  kinh tế phát triển, xã hội tiến lên nếu ngược lại sẽ như trên.
e) Các quan hệ dân tộc, quan hệ gia đình và các sinh hoạt xã hội khác.

+ Các mối quan hệ dân tộc, gia đình và sinh hoạt xã hội đều xuất phát từ con người, có con người thì mới phát sinh ra các mối quan hệ , tập quán...

+ Con người thực chất của việc nghiên cứu bản chất là quá trình con người tự lấy mình làm đối tượng của nhận thức. Qúa trình phải trả lời câu hỏi con người là gì trong hệ thống tự  nhiên, triết lý và sự tồn tại và ý nghĩa của đời sống con người vai trò, vị trí và chức năng của họ trong hệ thống của tự nhiên.

+ Trong quan hệ xã hội không một ai nhầm lẫn con người với loài động vật. Song không phải vì thế mà câu hỏi "con người là gì ?" bị giản đơn, vì câu trả lời chỉ là  chân thực khi con người có  khả năng bước ra khỏi bản thân mình để nhận thức mình với tư cách  là hệ thống trong quá trình vận động sinh thành. Con người  có tư tưởng, tình cảm, khát vọng, mục tiêu lý tưởng, niềm tin và ý chí nên nó sẽ có một quan hệ biện chứng mâu thuẫn.

+ Xã hội là một bộ phận ở cấp độ ý thức sinh hoạt  đời thường, trong đó xuất hiện những quan  niệm và sự đánh giá đa dạng các hiện tượng xã hội, những thị hiếu và tư tưởng thẩm mỹ, những phong tục và truyền thống, những thiên hướng và hứng thú, những hình ảnh, mơ ước và lôgic của lương tri.

+ Trong xã hội nào  bao giờ cũng có  các dân tộc do vậy cần phải tạo đoàn kết gắn bó giữa dân tộc này vơí dân tộc kia thì  mới thúc đẩy sản xuất  phát triển được. Trong mỗi dân tộc lại có các gia đình riêng lẻ,  mỗi gia  đình  này lại có một phong cách sống khác nhau, một gia đình tốt là có sự đoàn kết, bố mẹ biết dạy con cái, con cái thì nghe  lời bố mẹ. Còn ngược  lại bố mẹ không dạy con cái và con  cái không nghe lời bố mẹ thì gia đình đó sẽ không hoà thuận. Trong gia đình  thì có sự ảnh hưởng của xã hội rất lớn. Một xã hội văn minh lịch sự thì gia đình đó cũng sẽ tốt hơn khi tiếp xúc với mặt sáng của xã hội đó, nhưng cũng sẽ rất tồi khi tiếp xúc quá nhiều với những cái xấu như văn hoá đồ truỵ, xã hội đen...

+ Vậy mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội là mối quan hệ biện chứng, tác động nhau, trong đó xã hội giữ vai trò quyết định, mà nền tảng của mối quan hệ này là  quan hệ lợi ích. Mỗi cá nhân có ảnh hưởng tới xã hội tuỳ thuộc ở trình độ  phát triển nhân cách. Những cá nhân có nhân cách lớn, nhiều tài năng, có trách nhiệm cao với xã hội, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với xã hội thì có tác dụng tích cực đến xã hội. Những cá nhân bị tha hoá, biến chất về nhân cách thì gây hậu quả xấu đến xã hội , trở thành gánh nặng cho xã hội, có khi là kẻ thù của xã hội.

+ Cá nhân là cá thể người riêng lẻ, là phần tử đơn nhất tạo thành cộng đồng xã hội, là một chỉnh thể toàn vẹn có nhân cách được hình thành và phát triển trong quan hệ xã hội nên các mối quan hệ trong xã hội đều bắt nguồn  từ cá nhân. Cá nhân sẽ quyết định nên tổng thể của xã hội từ sinh hoạt gia đình, dân tộc, quan hệ xã hội theo mỗi hướng khác nhau.

II- VẤN ĐỀ CẦN XÂY DỰNG HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

1) Vấn đề xây dựng hình thái kinh tế - xã hội ở Việt Nam

+ Lần đầu tiên trong lịch sử xã hội học, học thuyết Mác-Lênin về hình thái kinh tế - xã hội vạch ra nguồn gốc động lực  bên trong của sự phát triển xã hội, tìm ra những nguyên nhân và cơ sở của sự xuất hiện và biến đổi của những hiện tượng xã hội, đặt cơ sở khoa học cho xã hội học, nâng xã hội học lên thành một khoa học thật sự, chống lại quan điểm duy tâm về  lịch sử, coi xã hội học  là sự kết hợp có tính chất máy móc của nhiều cá nhân và gia đình, coi sự vận động phát triển của xã hội  là do ý chí của những nhà cần quyền chi phối. Coi kỹ thuật là cái chung quyết định tính chất chế độ xã hội là tiêu chuẩn khách quan phân biệt các hình thái kinh tế  kinh tế - xã hội.

- Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa , không có nghĩa là gạt bỏ tất cả quan hệ sử hữu cá thể, tư nhân chỉ còn  lại chế độ công hữu và tập thể, trái lại tất cả những gì  thuộc về  sở hữu tư nhân góp phần vào sản xuất kinh doanh thì chấp nhận nó như một bộ phận  tự nhiên của quá trình kinh tế xây dựng chủ nghĩa xã hội, khuyến khích mọi hình thức kinh tế để phát triển sản xuất và nâng cao cuộc sống của nhân dân.

- Vậy nước ta chọn lựa con đường xã hội chủ nghĩa không qua giai đọan phát triển tư bản với ý nghĩa là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa đặc biệt là về mặt chính trị của chế độ đó - tức không thể hình thành một hệ thống chính trị của giai cấp tư sản, trong đó  đa số sống phụ thuộc vào lợi ích và quyền lực của thiểu số. Để xây dựng phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, chúng ta chủ trương một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần với cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước nhằm phát  huy mọi tiềm năng   của các thành phần kinh tế, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất để xây dựng cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội, từng bước xã hội hoá xã hội chủ nghĩa. Trong thực tế nền sản xuất đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa  trên cơ sở lực lượng sản xuất phát triển. Qúa trình đó được thực hiện không phải bằng sự tước đoạt, gò ép theo chủ nghĩa hình thức như trước đây mà được thể hiện từng bước thông qua hỗn hợp các hình thức sở hữu như công ty cổ phần, chủ nghĩa tư bản nhà nước, các hình thức hợp tác xã... để dần hình thành các tập đoàn kinh doanh lớn, trong đó các đơn vị quốc doanh là nòng cốt. Tức là chúng ta  chỉ bỏ qua những gì mà xã hội mới có thể thay thế vào những quan hệ xã hội cũ đem laị hiệu quả kinh tế xã hội cao hơn. Chúng ta không chủ trương gạt bỏ cái cũ để có  cái mới mà thực hiện chuyển hoá cái cũ thành cái mơí.

+ Muốn làm được như trên ta phải định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế  như sản xuất hàng hoá nhỏ và hệ thống quy luật kinh tế tư bản chủ nghĩa thì nhà nước phải  sử dụng tổng thể các biện pháp kinh tế, hành chính và giáo dục trong đó các biện pháp kinh tế có vai trò quan trọng nhất nhằm từng bước xã hội hoá nền sản xuất  với những hình thức và bước đi thích hợp theo hướng: kinh tế quốc doanh được củng cố và phát triển ở những vị trí nòng cốt. Kinh tế tập thể  dưới hình thức  thu hút phần lớn những người sản xuất nhỏ trong các ngành nghề, các hình thức xí nghiệp, công ty cổ phần phát triển mạnh. Kinh tế tư nhân và gia đình phát huy được mọi tiềm năng, các tập đoàn kinh doanh lớn có sức chi phối trong nền kinh tế được hình thành.

+ Vì cơ cấu và quy luật phổ biến tác động trong mọi hình thái kinh tế - xã hội  được biểu hiện theo những kiểu riêng biệt trong mỗi hình thái kinh tế - xã hội cụ thể ( cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ,  phong kiến, tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa). Ở mỗi  hình thái  kinh tế - xã hội cụ thể những quy luật phổ biên đó lại thể hiện theo những hình thức đặc thù thì ở những nước khác nhau. Điều đó cho phép chúng ta có thể vận dụng những quy luật phổ biến để nghiên cứu một hình thái kinh tế xã hội cụ thể.

2/ Các hình thức đổi mới 

+ Muốn xây dựng hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thì phải coi thực hiện công cuộc đổi mới là quá trình vừa làm việc vừa học tập vừa rút kinh nghiệm bởi vì chưa bao giờ có sẵn một mô hình để căn cứ vào đó mà chủ động vạch ra một chương trình đổi mới  cụ thể, chi tiết trên từng lĩnh vực.

- Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và quản lý nhà nước. Ngày nay chỉ có phát huy sức mạnh làm chủ của nhân dân mới có thể chống tiêu cực, chống suy thoái, chống tham nhũng có hiệu quả nhằm củng cố Đảng làm trong sạch bộ máy  nhà nước lành mạnh hoá các quan hệ xã hội.


- Xây dựng nền kinh tế sản xuất hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể sẽ chiếm ưu thế về năng suất chất lượng hiệu quả qua đó giữ vị trí chi phối.


- Tiếp tục thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động kinh tế xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ phương tiện và phương pháp tiên tiến hiện đại tạo ra năng suất lao động xã hội cao .

- Xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới, hướng mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế  nhập khẩu bằng những  sản phẩm  trong nước sản xuất có hiệu quả.

- Phát triển nền giáo dục, đào tạo, nâng cao  trình độ mọi mặt,sử dụng nhân lực một cách  đầy đủ, hiệu quả với những chính sách đãi ngộ thoả đáng, tạo môi trường môi trường cho hoạt động tự do  sáng tạo cho mọi sáng kiến cá nhân, khai thác triệt để yếu tố con người vì con người.

+ Xâydựng kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Đảng đã khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin là kim chỉ nam cho hành động và nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh. Ta phải xây dựng hệ thống chính trị - xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân, do đội tiên phong của nó là Đảng cộng sản lãnh đạo, đảm bảo cho nhân dân là người chủ thực sự của xã hội. Toàn bộ quyền lực xã hội thuộc về nhân dân, thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo phát huy mọi khả năng sáng tạo, tính tích cực chủ động của của mọi cá nhân mọi tầng lớp xã hội trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hoá, phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân.

+ Các tổ chức, thiết chế, các lực lượng xã hội tham gia vào hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa cùng các mối quan hệ qua  lại giưã chúng với nhau do cùng một mục tiêu chung, lợi ích chung tạo nên sự hoạt động cùng chiều phối hợp đoàn kết và hợp tác, tạo thành một lực lượng chung hướng tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý kinh tế- xã hội và mọi lĩnh vực hoạt động khác.

+ Các tổ chức, bộ máy tạo thành hệ thống chính trị  xã hội không tồn tại như một mục đích tự thân mà vì phục vụ con người, thực hiện cho được lợi ích và quyền lực của nhân dân lao động .

+ Khái quát lại, xây dựng hình thái kinh tế - xã hội  chủ nghĩa ở nước ta là xâydựng một hệ thống quan hệ xã hội theo yêu cầu phát triển không ngừng của lực lượng sản xuất hiện đại. Xây dựng một hệ thống chính trị lfam chủ của nhân dân lao động hoạt động theo nguyên tắc tất cả từ con người và vì con người.

+ Tất cả các vấn đề trên đều có ý nghĩa quan trọng để xây dựng hình thái kinh tế- xã hội ở nước ta. Từ lực lượng sản xuất đến quan hệ sản xuất, kiến trúc thượng tầng ... đều có hướng phát triển riêng của nó với quy mô và kết quả thu được sao cho tốt nhất để đưa nền kinh tế nước ta ngày một phát triển xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất  và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.

 KẾT LUẬN
+ Học thuyết hình thái kinh tế xã hội là nền tảng chính của mọi quốc gia trên thế giới vì nó chính là nền tảng kinh tế - xã hội của mọi nước, mà trong đó những yếu tố để hình thành nên hình thái kinh tế - xã hội bao gồm lực lượng sản xuất , quan hệ sản xuất, kiến trúc thượng tầng, sinh hoạt, văn hoá xã hội... là nhân tố chính của hình thái kinh tế xã hội.

+ Việc sản xuất ra của cải vật chất là tất yếu  và cần thiết của mọi dân tộc, mà muốn sản xuất ra của cải vật chất lại phải có lực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất là nhân tố chính của sản xuất vật chất và biểu hiện quan hệ giữa người với người trong giới tự nhiên. Trình độ của lực lượng sản xuất  thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của loài người của năng lực thực tiễn  của con người. Lực lượng sản xuất làm ra tư liệu sản xuất cho xã hội, từ lực lượng sản xuất này sẽ nảy sinh ra quan hệ sản xuất là quan lệ giữa người và người trong quá trình sản xuất, và cũng thuộc lĩnh vực đời sống vật chất của xã hội, tư liệu lao động là xương cốt bắp thịt của sản xuất, trong quá trình lao động thì công cụ lao động luôn được cải tiến. Trong các quy luật khách quan chi phối sự vận động phát triển của các  hình thái kinh tế - xã hội thì quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất có vai trò quyết định nhất. Từ lực lượng sản xuất sẽ hình thành nên một tổng thể đó là kiến trúc thượng tầng  bao gồm toàn bộ những quan điểm tư tưởng xã hội, những thiết chế tương ứng và những quan hệ  nội tại  của thượng tầng hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định và đều có đặc điểm riêng, có quy luật phát triển riêng nhưng không tồn tại tác rời nhau mà liên hệ tác động qua lại lẫn nhau và nảy sinh trên cơ sở hạ tầng, phản ánh cơ sở hạ tầng. Nhưng không phải tất cả các yếu tố của kiến trúc thượng tầng đều liên hệ như nhau đối với các tổ chức chính trị, pháp luật có liên hệ trực tiếp với cơ sở hạ tầng, còn các yếu tố khác như triết học, nghệ thuật, tôn giáo thì ở xa  cơ sở hạ tầng và chỉ liên hệ gián tiếp với nó.

+ Trong hình thái kinh tế - xã hội  bao gồm cả tổng thể xã hội và văn hoá, sinh hoạt đời sống cũng là những mặt riêng lẻ của nó. Nó cũng có tính chất quyết định  của xã hội với việc giáo dục nhân cách con người và con người  chính là tổng thể xã hội.  Vậy xây dựng hình thái kinh tế xã hội ở Việt Nam  thì nhất thiết các yếu tố lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng, sinh hoạt, văn hoá ... không thể thiếu một yếu tố nào được mà nó phải gắn bó, liên kết cùng nhau trên con đường phát triển của đất nước.Biết tìm ra  những phương pháp có hiệu quả phù hợp  với đất nước như xây dựng nền sản xuất hàng hoá nhiều thành phần, xây dựng hệ thống chính trị theo nguyên tắc  nhân dân lao động, mở rộng giao lưu quốc tế... sẽ làm cho hình thái kinh tế nước ta phát triển hơn. Chính những điều đó sẽ có ý nghĩa rất tốt đối với các mặt trong tổng thể hình thái kinh tế xã hội của nước ta. Nó sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế  lực lượng lao động sẽ có việc làm và không bị dư thừa, đời sống văn minh lịch sự, thu nhập quốc dân tăng thì tổng thể hình thái kinh tế - xã hội của nước ta sẽ phát triển, nó sẽ thúc đẩy nền kinh tế của nước ta đi lên. Muốn vậy nước ta phải  thực hiện tốt đườnglối đổi mới toàn diện mà Đảng đã đề ra./.
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